
Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  14/09/2026  đến ngày  04/12/2026

Nộp báo cáo  ngày 07 & 08/12/2026 ( SV nộp trực tiếp cho GVHD hoặc VP Khoa)

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  09/12/2026- 14/12/2026

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp Chuyên ngành GV Hướng dẫn và chấm 1

1 030139230125 Nguyễn Thị Lan Hương 21/12/2005 DH39QR01 Tài chính ThS. Phạm Thị Mỹ Châu

2 030139230009 Nguyễn Thị Thảo Anh 14/02/2005 DH39TC01 Tài chính ĐT: 0909.243.677

3 030139230012 Nguyễn Trương Anh 22/01/2005 DH39TC01 Tài chính //

4 030139230013 Nguyễn Tuấn Anh 11/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

5 030139230028 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/07/2005 DH39TC01 Tài chính //

6 030139230056 Lê Nguyễn Thu Đoan 17/09/2005 DH39TC01 Tài chính //

7 030139230060 Huỳnh Thị Phương Dung 02/04/2005 DH39TC01 Tài chính //

8 030139230061 Mai Phạm Thùy Dung 12/05/2005 DH39TC01 Tài chính //

9 030139230068 Nguyễn Minh Duy 27/07/2005 DH39TC01 Tài chính //

10 030139230146 Phạm Hồ Nhật Huyền 15/04/2005 DH39TC01 Tài chính //

11 030139230149 Lê Gia Khang 13/08/2005 DH39TC01 Tài chính ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên
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12 030139230151 Nguyễn Ngọc Uyển Khanh 04/05/2005 DH39TC01 Tài chính ĐT: 0943.101.020

13 030139230160 Dương Hoàng Kiên 12/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

14 030139230175 Dương Ngọc Khánh Linh 22/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

15 030139230194 Nguyễn Thị My Ly 11/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

16 030139230211 Nguyễn Huỳnh Công Minh 20/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

17 030139230215 Huỳnh Trà My 16/07/2005 DH39TC01 Tài chính //

18 030139230222 Hồ Đỗ Trung Nam 17/01/2005 DH39TC01 Tài chính //

19 030139230229 Ngô Nguyễn Bảo Ngân 18/08/2005 DH39TC01 Tài chính //

20 030139230243 Phạm Văn Phi Ngọc 10/07/2005 DH39TC01 Tài chính //

21 030139230280 Phan Lê Quỳnh Như 06/06/2005 DH39TC01 Tài chính ThS.Võ Văn Hảo

22 030139230289 Võ Thị Minh Oanh 16/12/2005 DH39TC01 Tài chính ĐT: '0918.193.188

23 030139230317 Nguyễn Văn Quý 08/09/2005 DH39TC01 Tài chính //

24 030139230332 Trần Thúy Quỳnh 09/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

25 030139230338 Lê Thị Thanh Tâm 22/08/2005 DH39TC01 Tài chính //

26 030139230370 Bùi Minh Thư 06/09/2005 DH39TC01 Tài chính //

27 030139230371 Bùi Nguyễn Anh Thư 03/08/2005 DH39TC01 Tài chính //

28 030139230408 Lê Thị Huệ Trâm 17/12/2005 DH39TC01 Tài chính //

29 030139230417 Huỳnh Lê Thùy Trang 15/10/2005 DH39TC01 Tài chính //

30 030139230423 Phạm Thu Trang 10/11/2005 DH39TC01 Tài chính //

31 030139230435 Đỗ Thanh Trúc 15/06/2005 DH39TC01 Tài chính ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân

32 030139230444 Đinh Mạnh Tường 25/03/2005 DH39TC01 Tài chính ĐT: 0909.612.737

33 030139230468 Nguyễn Hồng Trúc Vy 26/07/2005 DH39TC01 Tài chính //

34 030139230483 Nguyễn Thị Như Ý 03/03/2005 DH39TC01 Tài chính //
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35 030139230351 Lê Thị Thảo 08/09/2005 DH39TC02 Tài chính //

36 030139230008 Ngô Trịnh Quỳnh Anh 21/11/2005 DH39TC02 Tài chính //

37 030139230011 Nguyễn Thục Anh 12/11/2005 DH39TC02 Tài chính //

38 030139230018 Hoàng Nguyễn Ngọc Ánh 27/10/2005 DH39TC02 Tài chính //

39 030139230069 Nguyễn Như Hà Duy 03/07/2005 DH39TC02 Tài chính //

40 030139230074 Lê Đặng Phương Giao 11/09/2005 DH39TC02 Tài chính //

41 030139230077 Nguyễn Thanh Giàu 31/03/2005 DH39TC02 Tài chính ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

42 030139230096 Lê Phạm Minh Hằng 24/01/2005 DH39TC02 Tài chính ĐT: 0938.192.172

43 030139230101 Trần Thị Như Hảo 20/08/2005 DH39TC02 Tài chính //

44 030139230112 Bùi Gia Hiệu 18/05/2005 DH39TC02 Tài chính //

45 030139230122 Nguyễn Thị Hồng Hưng 08/11/2005 DH39TC02 Tài chính //

46 030139230126 Nguyễn Thị Mai Hương 13/05/2005 DH39TC02 Tài chính //

47 030139230148 Tô Trần Đức Khải 28/06/2005 DH39TC02 Tài chính //

48 030139230172 Nguyễn Thị Kim Liên 08/02/2005 DH39TC02 Tài chính //

49 030139230176 Hồ Ngọc Chí Linh 25/07/2005 DH39TC02 Tài chính //

50 030139230218 Nguyễn Thị Huyền My 22/05/2005 DH39TC02 Tài chính //

51 030139230234 Nghiêm Nguyễn Lam Nghi 26/08/2005 DH39TC02 Tài chính ThS. Liêu Cập Phủ

52 030139230235 Nguyễn Hiếu Nghi 02/09/2005 DH39TC02 Tài chính ĐT: 0908.885.963

53 030139230242 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 04/07/2005 DH39TC02 Tài chính //

54 030139230245 Trịnh Hoàng Ngọc 29/11/2005 DH39TC02 Tài chính //

55 030139230267 Lưu Tuyết Nhi 28/08/2005 DH39TC02 Tài chính //

56 030139230272 Trần Thị Ái Nhi 29/11/2005 DH39TC02 Tài chính //

57 030139230275 Vũ Kiều Yến Nhi 23/12/2005 DH39TC02 Tài chính //

Trang 3/9



STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp Chuyên ngành GV Hướng dẫn và chấm 1Họ Tên

58 030139230277 Đinh Ngọc Quỳnh Như 24/12/2005 DH39TC02 Tài chính //

59 030139230296 Huỳnh Diễm Phúc 17/10/2005 DH39TC02 Tài chính //

60 030139230313 Nguyễn Mạnh Quân 28/07/2005 DH39TC02 Tài chính //

61 030139230335 Lê Thị Thảo Sương 05/03/2005 DH39TC02 Tài chính ThS.Võ Thiên Trang

62 030139230401 Chu Ngọc Thủy Tiên 27/03/2005 DH39TC02 Tài chính ĐT: 0906.617.199

63 030139230406 Huỳnh Thị Việt Trâm 01/02/2005 DH39TC02 Tài chính //

64 030139230414 Hồ Minh Trang 19/01/2005 DH39TC02 Tài chính //

65 030139230421 Nguyễn Thy Trang 23/02/2005 DH39TC02 Tài chính //

66 030139230436 Võ Thanh Trúc 04/12/2005 DH39TC02 Tài chính //

67 030139230441 Tạ Nhật Trường 27/03/2005 DH39TC02 Tài chính //

68 030139230453 Nguyễn Trúc Phương Uyên 02/05/2005 DH39TC02 Tài chính //

69 030139230020 Phạm Thị Ngọc Ánh 17/08/2005 DH39TC03 Tài chính //

70 030139230354 Phan Thị Thanh Thảo 01/09/2005 DH39TC03 Tài chính //

71 030139230025 Trần Quốc Bảo 17/04/2005 DH39TC03 Tài chính PGS.TS. Nguyễn Văn Bổn

72 030139230037 Phạm Hoài Bảo Châu 13/11/2005 DH39TC03 Tài chính ĐT: 097.205.6093

73 030139230044 Hoàng Thị Đài 03/06/2005 DH39TC03 Tài chính //

74 030139230057 Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan 19/05/2005 DH39TC03 Tài chính //

75 030139230071 Nguyễn Tạ Tú Duyên 05/03/2005 DH39TC03 Tài chính //

76 030139230111 Trần Trung Hiếu 05/01/2005 DH39TC03 Tài chính //

77 030139230143 Nguyễn Thị Diệu Huyền 27/10/2005 DH39TC03 Tài chính //

78 030139230170 Đỗ Thị Ngọc Lan 04/07/2005 DH39TC03 Tài chính //

79 030139230173 Đoàn Lê Bảo Linh 08/06/2005 DH39TC03 Tài chính //

80 030139230177 Huỳnh Thị Nhật Linh 05/11/2005 DH39TC03 Tài chính //
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81 030139230181 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/10/2005 DH39TC03 Tài chính TS. Nguyễn Anh Vũ

82 030139230182 Phạm Thị Ngọc Linh 20/12/2005 DH39TC03 Tài chính ĐT: 0907449806

83 030139230214 Hà Thị Trà My 01/08/2005 DH39TC03 Tài chính //

84 030139230263 Huỳnh Huệ Nhi 27/01/2005 DH39TC03 Tài chính //

85 030139230274 Trần Thị Yến Nhi 19/01/2005 DH39TC03 Tài chính //

86 030139230295 Đặng Huỳnh Thiên Phúc 08/12/2005 DH39TC03 Tài chính //

87 030139230307 Thái Hà Diễm Phương 26/07/2005 DH39TC03 Tài chính //

88 030139230337 Hồ Mỹ Tâm 08/09/2005 DH39TC03 Tài chính //

89 030139230352 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 01/12/2005 DH39TC03 Tài chính //

90 030139230387 Nguyễn Đình Thụ 22/03/2005 DH39TC03 Tài chính //

91 030139230415 Hoàng Thị Quỳnh Trang 27/12/2005 DH39TC03 Tài chính TS.Nguyễn Đặng Hải Yến

92 030139230420 Nguyễn Thị Kiều Trang 09/08/2005 DH39TC03 Tài chính ĐT:0977.347.746

93 030139230458 Phạm Khánh Văn 04/12/2005 DH39TC03 Tài chính //

94 030139230466 Nguyễn Hoàng Vy 12/04/2005 DH39TC03 Tài chính //

95 030139230467 Nguyễn Hoàng Khả Vy 19/03/2005 DH39TC03 Tài chính //

96 030139230486 Nguyễn Vũ Trung Nguyên 21/05/2001 DH39TC03 Tài chính //

97 030139230231 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/05/2005 DH39TC03 Tài chính //

98 030139230006 Dương Nguyễn Ngọc Anh 27/05/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

99 030139230014 Nguyễn Tuấn Anh 09/06/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

100 030139230019 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25/04/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

101 030139230038 Trần Ngọc Châu 28/10/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR TS. Bùi Kim Dung

102 030139230040 Trần Thiện Hương Chinh 19/07/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR ĐT: 0983843818

103 030139230047 Trần Thị Kim Đào 15/04/2004 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //
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104 030139230048 Lương Tiến Đạt 24/02/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

105 030139230051 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

106 030139230053 Phan Thế Đạt 11/03/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

107 030139230059 Hoàng Minh Đức 29/09/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

108 030139230114 Lê Hữu Huy Hoàng 17/02/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

109 030139230118 Nguyễn Trọng Hồi 24/02/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

110 030139230129 Trần Thị Nhã Hương 11/11/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

111 030139230161 Nguyễn Hồng Kiên 24/07/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR TS. Trần Ân Nguyên

112 030139230163 Đỗ Thị Trúc Kiều 21/03/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR ĐT: '0919378187

113 030139230167 Phan Bạch Kim 23/04/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

114 030139230178 Kinh Lưu Khánh Linh 26/07/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

115 030139230201 Trần Thị Phương Mai 30/04/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

116 030139230208 Chu Tuấn Minh 25/05/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

117 030139230230 Nguyễn Kim Ngân 06/11/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

118 030139230236 Quách Bảo Nghi 14/11/2004 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

119 030139230249 Lê Thảo Nguyên 18/08/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

120 030139230261 Đinh Nhật Nhi 13/05/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

121 030139230262 Hoàng Thị Tú Nhi 26/08/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR TS. Nguyễn Duy Sữu

122 030139230291 Huỳnh Tấn Phát 15/12/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR ĐT: '0918762804

123 030139230316 Ngô Kiến Quốc 04/01/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

124 030139230356 Tống Trần Hương Thảo 20/01/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

125 030139230357 Trần Lê Ngọc Thảo 14/10/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

126 030139230395 Ngô Thị Hoài Thương 05/06/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //
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127 030139230409 Nguyễn Đoàn Ngọc Trâm 01/08/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

128 030139230430 Trần Minh Trí 23/03/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

129 030139230463 Võ Huỳnh Thanh Vinh 24/07/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

130 030139230464 Lê Ngọc Tường Vy 28/11/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

131 030139230475 Võ Trúc Vy Vy 15/02/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR PGS.TS Nguyễn Hữu Mạnh

132 030139230480 Lương Thị Thanh Xuân 15/03/2004 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR ĐT: '0913363434

133 030139230482 Trần Thanh Xuân 31/12/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

134 030139230190 Vũ Văn Long 29/03/2005 DH39QR01 Tài chính DL và QTRR //

135 030139230002 Diêu Thị Hoàng An 05/09/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

136 030139230027 Nguyễn Thị Ngọc Bích 05/07/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

137 030139230035 Nguyễn Hoàng Châu 16/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

138 030139230045 Nguyễn Thành Đại 26/10/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

139 030139230055 Võ Ngọc Diệp 20/10/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

140 030139230142 Lê Nguyễn Minh Huyền 19/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

141 030139230150 Hồ Ngọc Mai Khanh 08/10/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN TS. Phạm Thị Hà An

142 030139230165 Huỳnh Ngọc Kiều 19/09/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN ĐT: 0377733074

143 030139230188 Trịnh Gia Long 22/04/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

144 030139230192 Nguyễn Tấn Lực 10/07/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

145 030139230213 Trần Bảo Minh 02/05/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

146 030139230216 Nguyễn Khánh Hà My 15/09/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

147 030139230223 Hoàng Ngọc Nam 10/02/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

148 030139230227 Kiều Ngọc Kim Ngân 16/06/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

149 030139230233 Trịnh Thị Thanh Ngân 23/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //
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150 030139230241 Ngô Minh Ngọc 03/11/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

151 030139230285 Lê Hồng Nhung 12/11/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

152 030139230293 Phạm Duy Phong 24/01/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN ĐT: 0917305529

153 030139230301 Bành Ngọc Phương 03/07/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

154 030139230303 Đạo Thị Kim Phương 23/02/2004 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

155 030139230323 Ngô Thị Vân Quyền 13/06/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

156 030139230344 Ngô Quốc Thắng 18/01/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

157 030139230353 Nguyễn Phương Thảo 22/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

158 030139230360 Huỳnh Thị Kim Thi 22/06/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

159 030139230397 Hoàng Thanh Phương Thúy 29/04/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

160 030139230398 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11/11/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

161 030139230399 Nguyễn Phương Thùy 20/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN TS. Lê Thị Hân

162 030139230400 Hoàng Thị Thủy 14/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN ĐT: 0945400883

163 030139230410 Nguyễn Đức Mai Trâm 18/02/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

164 030139230424 Trương Thị Mỹ Trang 12/06/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

165 030139230432 Nguyễn Hoàng Triệu 31/08/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

166 030139230448 Võ Thị Đình Tuyền 11/01/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN TS. Lâm Mỹ Hạnh

167 030139230465 Nguyễn Hoài Thảo Vy 28/04/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN ĐT: 0903627622

168 030139230477 Trần Thị Nguyên Xanh 30/05/2005 DH39QD01 Tài chính và QTDN //

169 030138220145 Lê Quang Huy 24/06/2004 DH38TC03 Tài chính //

170 030138220523 Phạm Thạch Phương Linh 11/10/2004 DH38QR01 Tài chính định lượng & Quản trị rủi ro //

TP. Hồ Chí Minh ngày 09  tháng 09  năm 2026

Trưởng khoa
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TS. Nguyễn Anh Vũ
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